
Mẫu số 3:
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số .....   /QĐ-UBND ngày ..... tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

CÔNG AN TỈNH

1 Quyết 
định

22/2013/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2013

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 26/2021/QĐ-
UBND ngày 22/10/2013 Về việc ban hành Quy 
chế bảo vệ bí mật nhà nước của UBND các cấp 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc UBND 
các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/12/2021

GIAO THÔNG VẬN TẢI

2 Quyết 
định

07/2019/QĐ-UBND 
ngày 08/3/2019

Ban hành quy định về cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường 
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
23/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định về cung ứng 
dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường 
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/11/2021

3 Quyết 
định

18/2021/QĐ-UBND 
ngày 13/08/2021

Về việc phân cấp thỏa thuận xây dựng và 
công bố hoạt động bến khách ngang sông 
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
32/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 15/01/2022



2

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

4 Quyết 
định

24/2017/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện 
pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

Hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 
sung) 01/01/2022

TÀI CHÍNH

5 Quyết 
định

56/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2020

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
58/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của 
UBND tỉnh

05/01/2021

6 Quyết 
định

16/2019/QĐ-UBND 
ngày 22/05/2019

Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường 
cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi 
trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê 
nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

7 Quyết 
định

14/2021/QĐ-UBND 
ngày 08/04/2021

Sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá bồi thường 
cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi 
trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê 
nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương (ban hành theo Quyết định số 
16/2019/QĐ-UBND)

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của 
UBND tỉnh

20/11/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

8 Nghị 
quyết

42/2017/NQ-HĐND 
ngày 11/07/2017

Quy định mức thu học phí tại các trường 
đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp 
chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ 
thông công lập thuộc tỉnh quản lý nằm học 
2017- 2018, lộ trình đến năm học 2020-
2021

9 Quyết 
định 20/2017/QĐ-UBND

Quy định mức thu học phí tại các trường 
đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp 
chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ 
thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 
2017 - 2018, lộ trình đến năm học 2020-
2021

10

Quyết 
định

35/2019/QĐ-UBND 
ngày 08/8/2019

Quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ 
sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm 
học 2019 - 2020

11
Quyết 
định

53/2020/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ 
sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm 
học 2020 - 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
07/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của 
HĐND tỉnh

08/11/2021

12 Nghị 
quyết

15/2020/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020

Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội 
đối với các đối tượng đang được nuôi 
dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi 
chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc 
làm cho người mù thuộc Hội Người mù 
tỉnh Hải Dưong

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

18/12/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

13 Nghị 
quyết

24/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời 
kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định 
thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán 
ngân sách cấp huyện, cấp xã

14 Nghị 
quyết

20/2018/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban 
hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 
nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thòi kỳ 
ổn định ngân sách 2017-2020, quy định 
thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán 
ngân sách cấp huyện, cấp xã

15 Nghị 
quyết

99/2014/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2014

Quy định một số cơ chế đặc thù về tài 
chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã 
Chí Linh và huyện Kinh Môn

16 Nghị 
quyết

21/2018/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-
HĐNĐ ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương quy định một sổ cơ chế 
đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải 
Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

17 Quyết 
định

35/2016/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2016

Ban hành quy định phâm cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa 
các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-
2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo 
quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

31/12/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

18 Quyết 
định

39/2018/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành 
quy định phâm cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu 
giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định 
ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn 
phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách 
cấp huyện, cấp xã

19

Nghị 
quyết

04/2020/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

Về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế 
đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(giai đoạn 2021-2025)

20

Nghị 
quyết

10/2020/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020

Quy định một số cơ chế đặc thù về tài 
chính tạo động lực phát triển thành phố 
Hải Dương và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương (giai đoạn 2021-2025)

21
Quyết 
định

32/2014/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2014

Quy định một số cơ chế đặc thù về tài 
chính đối với thành phố Hải Dương , thị xã 
Chí Linh, huyện Kinh Môn

22

Quyết 
định

40/2018/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định 
một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với 
thành phố Hải Dương , thị xã Chí Linh, 
huyện Kinh Môn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
05/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

31/12/2021

23 Nghị 
quyết

25/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016

Ban hành Quy định Hệ thống định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn 
định ngân sách 2017-2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh

01/01/2022
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

24 Quyết 
định

34/2016/QĐ-UBND 
Ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định Hệ thống định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn 
định ngân sách 2017-2020

25 Nghị 
quyết

22/2016/NQ-HĐND 
ngày 05/10/2016

Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù 
phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các 
cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016- 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 
06/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của 
HĐND tỉnh

01/11/2021

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

26 Nghị 
quyết

05/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2018

Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến 
khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

27 Nghị 
quyết

14/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị 
quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 
tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến 
khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

28
Nghị 
quyết

89/2008/NQ-HĐND 
ngày 22/2/2008

Về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa 
thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và 
định hướng 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

29 Nghị 
quyết

1987/2004/QĐ-
UBND ngày 
19/05/2004

Về việc ban hành Quy chế xếp hạng và 
quản lý di tích lịch sử văn hóa – danh lam 
thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

Được thay thế bằng Quyết định số 
21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 28/09/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

30 Nghị 
quyết

90/2008/NQ-HĐND 
ngày 22/2/2008

Về quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT 
đến năm 2015 và định hướng đến năm 
2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

31 Nghị 
quyết

92/2014/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2014

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, 
thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn 
nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-
2020 và điều chỉnh nâng mức độ hỗ trợ 
kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, khu 
dân cư, xây dựng phòng học kiên cố và hỗ 
trợ các xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, giai 
đoạn 2011-2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

32 Quyết 
định

29/2014/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2014

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, 
thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn 
nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-
2020 và điều chỉnh nâng mức độ hỗ trợ 
kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, khu 
dân cư, xây dựng phòng học kiên cố và hỗ 
trợ các xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, giai 
đoạn 2011-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

33 Nghị 
quyết

11/2019/NQ-HĐND 
ngày 29/8/2019

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh 
dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên 
thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2020/NQ-
HĐND ngày 24/12/2020 01/01/2021

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

34 Quyết 
định

27/2016/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban 
nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-
UBND ngày 17/09/2021 01/10/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

35 Quyết 
định

43/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2019

Sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm 
việc Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 
2021

TƯ PHÁP

36 Quyết 
định

23/2014/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về 
giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 23/02/2021 10/03/2021

37 Quyết 
định

22/2016/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2016

Quy định một số nội dung áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

Hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 
sung) 01/01/2022

38 Quyết 
định

19/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/06/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 
nhà nước đối với công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 01/02/2022

XÂY DỰNG

39 Quyết 
định

2829/2007/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2007

về việc Ban hành đơn giá nhà cửa, các 
công trình kiến trúc để đền bù GPMB 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

40 Quyết 
định

4039/2007/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2007

về việc đính chính Đơn giá nhà cửa, các 
công trình kiến trúc để đền bù giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

41 Quyết 
định

06/2014/QĐ-UBND 
ngày 17/2/2014

về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các 
công trình kiến trúc để đền bù giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định số 
52/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 Ban 
hành đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh 
hoạt gắn liền với đất để bồi thường GPMB trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương để thay thế

01/1/2020
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

42 Quyết 
định

07/2015/QĐ-UBND 
ngày 12/6/2015

Quy định xác định đơn giá nhân công 
trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và 
điều chỉnh chi phí nhân công trong dự 
toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 
24/7/2016 về việc quy định xác định đơn giá 
nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự 
toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

01/08/2016

43 Quyết 
định

14/2013/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2013

Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu 
tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2013 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 01/01/2021

44 Quyết 
định

61/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Đơn 
giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt 
gắn liền với đất để bồi thường giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định số 
28/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 01/01/2022

NỘI VỤ

45 Quyết 
định

1304/2007/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2007

Về việc ban hành Quy chế đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước; CBCC xã, phường, thị trấn

46  Quyết 
định

16/2009/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Quyết định số 
59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020  của 
UBND tỉnh ban hành Quy đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

10/01/2021

47 Quyết
định

08/2015/QĐ-UBND 
ngày 24/6/2015

Ban hành Quy định về công tác văn thư, 
lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 
57/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác 
văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/01/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

48 Quyết 
định

23/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/10/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị quy định hành chính trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định số 
50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 30/10/2020

49 Quyết 
định

24/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/10/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, 
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định số 
51/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 30/10/2020

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

50 Chỉ 
thị

23/2005/CT-UB 
ngày 26/12/2005

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản 
lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng 
và quỹ tín dụng nhân dân

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1058/QĐ-
TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ và Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 
15/8/2017 của UBND tỉnh

01/01/2019
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản
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